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QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH
Ban hành Quy chế quản lý giống cây lâm nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 
---------------------- 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 


- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Pháp lệnh Giống cây trồng ngày 05/4/2004;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 1029/CV-SNN-KH ngày 16 tháng 6 năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH 


Điều 1:  Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế quản lý giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định ".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn  triển khai thực hiện Quyết định này.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Phát triển lâm nghiệp; các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 


TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

Nơi nhận:
KT. CHỦ TỊCH
- Như điều 3 
PHÓ CHỦ TỊCH
- VP Chính phủ

- Bộ NN và PTNT (thay b/c)

- Dự án giống Lâm nghiệp VN

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh

- Sở Tư pháp

- Lưu VP-K3. 

                                                                                         Nguyễn Văn Thiện
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QUY CHẾ

QUẢN LÝ GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
( Ban hành kèm theo Quyết định số 71/2004/QĐ-UB ngày 27/7/2004

của UBND tỉnh Bình Định )

-------------------------------- 

Chương I
CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích:

Quy chế này nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây lâm nghiệp, góp phần xây dựng rừng trồng có năng suất và chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Bình Định thông qua việc sử dụng giống tốt trong trồng rừng.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định những nguyên tắc về: 

a. Công nhận tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp;

b. Điều tra, đăng kiểm và công nhận nguồn giống;

c. Quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp;

d. Thanh tra và xử lý vi phạm về giống cây lâm nghiệp.

2. Đối tượng áp dụng của Quy chế bao gồm mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia hoạt động trong lĩnh vực giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Điều 3. Thuật ngữ giống cây lâm nghiệp trong quy chế này:

Giống cây lâm nghiệp bao gồm các nguyên liệu sinh sản của thực vật dùng trong sản xuất lâm nghiệp như: hạt giống, các bộ phận của cây và cây con của các loài cây rừng. 

Các thuật ngữ lâm nghiệp khác được giải thích tại Phụ lục 1.

Điều 4. Những hành vi nghiêm cấm:

1. Sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy công nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp.

2. Kinh doanh giống giả, giống cây lâm nghiệp không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng.

3. Sản xuất, kinh doanh giống không có trong Danh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh.

4. Phá hoại, chiếm đoạt nguồn gen cây lâm nghiệp, xuất khẩu trái phép nguồn gen cây lâm nghiệp quý hiếm.

5. Thí nghiệm sâu bệnh ở nơi sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp.

6. Cản trở các hoạt động hợp pháp về nghiên cứu, chọn, tạo, khảo nghiệm, kiểm địch, kiểm nghiệm, sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp.

7. Nhập khẩu nguồn gen, sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái.

8. Công bố tiêu chuẩn chất lượng, quảng cáo, thông tin sai sự thật về giống cây lâm nghiệp.

9. Xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả giống cây lâm nghiệp, của chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới.

10. Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

Chương II 

CÔNG NHẬN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN, HỘ GIA ĐÌNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN 

SẢN XUẤT, KINH DOANH GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP 

Điều 5. Thẩm quyền cấp giấy công nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp: 

Đối với các tổ chức, UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định cấp giấy công nhận. Các cá nhân, hộ gia đình do UBND các huyện, thành phố sở tại cấp giấy công nhận. Đối với các tổ chức thuộc Trung ương quản lý đóng trên địa bàn tỉnh do Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn cấp giấy công nhận.

Trong trường hợp các tổ chức thuộc Trung ương quản lý hoặc các cơ sở tư nhân, các cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đề nghị Sở cấp giấy công nhận thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét và cấp giấy công nhận.

Điều 6. Thủ tục công nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp và mã số công nhận: 

1. Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có tham gia sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp, có đơn đề nghị đều được cấp có thẩm quyền xem xét, cấp giấy công nhận khi có đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp theo quy định. Đơn đề nghị được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời hạn 1 tháng kể từ khi nhận được đủ hồ sơ, thủ tục. 

2. Hồ sơ, thủ tục công nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp bao gồm:

a. Đơn xin cấp giấy công nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp. Mẫu đơn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   ban hành.

b. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về lĩnh vực giống cây trồng.

c. Phương án sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp được cơ quan chức năng thẩm định, phê duyệt. Đối với các tổ chức, phương án sản xuất, kinh doanh do Chi cục Phát triển lâm nghiệp thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. Đối với các cá nhân, hộ gia đình, phương án sản xuất, kinh doanh do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, UBND huyện, thành phố phê duyệt. Nội dung của phương án sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

d. Bản giải trình về cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động. Các điều kiện bao gồm: trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật cần thiết, đạt yêu cầu; hồ sơ lý lịch các loại giống phải đầy đủ, rõ ràng; số lượng các loại giống sản xuất hàng năm phải được đăng ký danh mục với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; người quản lý chung phải có trình độ quản lý, người trực tiếp chỉ đạo về kỹ thuật phải có trình độ chuyên môn chuyên ngành về lâm sinh, công nhân trực tiếp sản xuất phải có tay nghề về sản xuất giống cây lâm nghiệp. 

3. Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ, thủ tục của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cơ quan có thẩm quyền (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   hoặc UBND huyện, thành phố ) thành lập Hội đồng để tiến hành kiểm tra, thẩm định điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đó, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. 

4. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp sẽ được cấp giấy công nhận đủ điều kiện và kèm theo mã số công nhận. Mã số công nhận do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định. Mã này bao gồm các chữ, số biểu thị cụm từ viết tắt của việc công nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh, dịch vụ giống cây lâm nghiệp ( CNĐK - công nhận điều kiện ); tên tỉnh; tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy công nhận; năm công nhận; số thứ tự tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được công nhận ( 3 chữ số ).

Tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy công nhận được viết tắt theo quy định như sau: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn viết tắt là SNN.

- UBND các huyện, thành phố viết tắt tên huyện, thành phố.

- Số thứ tự tổ chức, cá nhân, hộ gia đình được công nhận được đánh số thứ tự theo từng đơn vị có thẩm quyền cấp giấy công nhận và theo năm công nhận.

Ví dụ: Một tổ chức sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp đầu tiên được UBND huyện Hoài Nhơn cấp giấy công nhận trong năm 2004 sẽ có mã số công nhận như sau: CNĐK/BINHĐINH/HOAINHON/2004/001.

5. Giấy công nhận có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp. Giấy công nhận được cấp miễn phí và được gửi tới tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh. 

6. Nếu các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp chấm dứt sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp hoặc thay đổi chủ sở hữu hay địa chỉ phải thông báo cho cấp có thẩm quyền bằng văn bản.

Điều 7. Hội đồng kiểm tra, thẩm định cấp giấy công nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp ( sau đây được gọi tắt là Hội đồng thẩm định ):

Hội đồng thẩm định do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập. Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, gồm các thành viên: 

1) Một đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng. 

2) Một đại diện của Chi cục Phát triển lâm nghiệp, Phó chủ tịch Hội đồng. 

3) Một đại diện của Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy viên. 

4) Hai thành viên của Phòng kỹ thuật Chi cục Phát triển lâm nghiệp, ủy viên. 

5) Một đại diện của Trung tâm giống cây trồng, ủy viên.

Hội đồng thẩm định cấp huyện, thành phố do Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định thành lập. Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, gồm các thành viên: 

1) Một lãnh đạo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng. 

2) Một cán bộ kỹ thuật của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy viên;

3) Một đại diện của Trạm khuyến nông, ủy viên. 

4) Một đại diện của doanh nghiệp lâm nghiệp hoặc Ban quản lý rừng phòng hộ đóng trên địa bàn, ủy viên. 

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Chủ tịch UBND huyện, thành phố tổ chức, chỉ đạo triển khai, hướng dẫn các nội dung và kiểm tra, thẩm định, cấp giấy công nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền.
Điều 8. Hủy bỏ việc công nhận và công nhận tiếp sau khi hết thời hạn công nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc UBND các huyện, thành phố có thể hủy bỏ giấy công nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình theo thẩm quyền tại bất kỳ thời điểm nào nếu cơ sở vật chất kỹ thuật bị xuống cấp ( hoặc bị thay đổi về số lượng, chất lượng ) và lực lượng lao động không đảm bảo theo yêu cầu của việc sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp.

2. Việc công nhận tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp chỉ có hiệu lực trong thời hạn công nhận. Sau thời hạn công nhận, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình lập thủ tục theo quy định tại khoản 2, điều 6 của quy chế này để đề nghị cấp có thẩm quyền cấp lại giấy công nhận. Sau khi tiếp nhận đầy đủ thủ tục, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu Hội đồng thẩm định tiến hành kiểm tra, đánh giá lại điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đó để tham mưu cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc hoặc Chủ tịch UBND huyện, thành phố theo thẩm quyền về việc tiếp tục cấp giấy công nhận hay ngừng việc công nhận.

Điều 9. Hàng năm UBND các huyện, thành phố báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn danh sách các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đã được công nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp và các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình bị rút giấy công nhận trên địa bàn để Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, thông báo rộng rãi cho các đối tượng có liên quan trong tỉnh và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Danh sách này bao gồm các thông tin cơ bản về các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp được công nhận hoặc bị rút giấy công nhận. 

Chương III

ĐIỀU TRA, ĐĂNG KIỂM VÀ CÔNG NHẬN NGUỒN GIỐNG

Điều 10. Các loại nguồn giống cây lâm nghiệp và thẩm quyền công nhận:

1. Các nguồn giống cây lâm nghiệp sau đây có thể được công nhận:


1) Lâm phần xác định. 


2) Lâm phần tuyển chọn.


3) Rừng giống chuyển hoá.


4) Rừng giống.


5) Vườn giống:


- Vườn giống hữu tính ( vườn giống được xây dựng từ cây hạt ).


- Vườn giống vô tính ( vườn giống được xây dựng từ cây vô tính ).


6) Ngân hàng dòng / vật liệu sinh dưỡng.

2. Các tiêu chí công nhận theo phân loại nguồn giống cây lâm nghiệp được đề cập trong Phụ lục 2.

3. Thẩm quyền công nhận nguồn giống được quy định như sau:

a. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận các nguồn giống 4, 5 của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc cấp tỉnh quản lý và tất cả các nguồn giống của các tổ chức thuộc cấp trung ương quản lý.

b. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận các nguồn giống 1, 2, 3 và 6 của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc cấp tỉnh quản lý.

Điều 11. Thủ tục công nhận và mã số nguồn giống:

1. Thủ tục công nhận nguồn giống: 

a. Đơn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận nguồn giống của chủ lâm phần. 

b. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng công nhận nguồn giống và Tổ công tác thẩm định, tư vấn cho Hội đồng. 

c. Tổ công tác tiến hành kiểm tra, đánh giá cụ thể và đề xuất với Hội đồng công nhận nguồn giống. 

d. Hội đồng công nhận nguồn giống cấp tỉnh thẩm định các điều kiện cần và đủ và căn cứ vào đề xuất của Tổ công tác, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định công nhận đối với các nguồn giống thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh; đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, công nhận đối với các nguồn giống thuộc thẩm quyền của Bộ.

Nội dung công việc kiểm tra, đánh giá được tiến hành theo quy định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải thông báo kết quả kiểm tra, thẩm định cho chủ lâm phần bằng văn bản trong thời hạn không quá 3 tháng đối với nguồn giống do cấp tỉnh công nhận, không quá 1 năm đối với nguồn giống do cấp quốc gia ( Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) công nhận.

2. Tùy theo chủng loại nguồn giống và tình trạng, năng lực cung cấp vật liệu gieo ươm của nguồn giống, thời hạn công nhận nguồn giống từ 1 đến 5 năm.

3. Các nguồn giống khi công nhận được mã số nguồn giống. Mã số nguồn giống do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định. Mã này bao gồm các chữ, số biểu thị cụm từ viết tắt của việc công nhận nguồn giống ( CNNG - công nhận nguồn giống ), tên tỉnh, tên cơ quan có thẩm quyền cấp giấy công nhận ( Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được viết tắt SNN ), năm công nhận, số hiệu và số thứ tự nguồn giống được công nhận ( 3 chữ số ).

Số hiệu và số thứ tự nguồn giống công nhận được đánh số theo quy định: số đầu là số hiệu quy định cho các nguồn giống (lâm phần xác định - số 1, lâm phần tuyển chọn - số 2, rừng giống chuyển hoá - số 3, rừng giống - số 4, vườn giống hữu tính - số 5, vườn giống vô tính - số 5', ngân hàng dòng / vật liệu sinh dưỡng - số 6); 2 số cuối là thứ tự nguồn giống được công nhận trong năm theo thẩm quyền.

Ví dụ: Vườn vật liệu sinh dưỡng được công nhận đầu tiên ở Bình Định được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  cấp giấy công nhận trong năm 2004 sẽ có mã số: CNNG/BINHĐINH/SNN/2004/601.

4. Chủ lâm phần không phải trả bất kỳ khoản lệ phí nào cho việc kiểm tra, đánh giá và công nhận nguồn giống.

Điều 12. Hội đồng công nhận và Tổ công tác cấp tỉnh về nguồn giống: 

1. Hội đồng công nhận nguồn giống do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, gồm các thành viên:


1) Một đại diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm, Chủ tịch Hội đồng. 


2) Một đại diện của Chi cục Phát triển lâm nghiệp, Phó chủ tịch hội đồng.


3) Một đại diện của Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy viên. 


4) Một đại diện của Phòng kỹ thuật Chi cục Phát triển lâm nghiệp, ủy viên. 


5) Một đại diện của Trung tâm giống cây trồng, ủy viên. 

Hội đồng công nhận nguồn giống tham mưu cho Giám đ
ốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận nguồn giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ công tác cấp tỉnh về nguồn giống: Tổ công tác do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm gồm các thành viên sau:


1) Một Lãnh đạo của Chi cục Phát triển lâm nghiệp, tổ trưởng.


2) Trưởng phòng kỹ thuật Chi cục phát triển lâm nghiệp, tổ viên.


3) Một đại diện của Trung tâm giống cây trồng, tổ viên.

Tùy theo tính chất công việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   mời thêm một số đại diện: Xí nghiệp giống lâm nghiệp vùng Nam Trung bộ, Phân viện Điều tra quy hoạch rừng Nam Trung bộ và Tây nguyên, Đoàn điều tra quy hoạch thiết kế nông lâm nghiệp, các chuyên gia về lĩnh vực lâm nghiệp... tham gia làm thành viên. Khi công tác quản lý giống cây lâm nghiệp đi vào ổn định, nhiệm vụ của Tổ công tác được chuyển giao cho Chi cục Phát triển lâm nghiệp.

Tổ công tác tiến hành điều tra, đánh giá các lâm phần dự tuyển; xây dựng báo cáo cùng các tài liệu kỹ thuật và đề xuất Hội đồng công nhận nguồn giống cấp tỉnh thẩm định.

Điều 13. Hủy bỏ việc công nhận và công nhận tiếp sau khi hết thời hạn công nhận nguồn giống.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thể hủy bỏ hoặc đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hủy bỏ giấy công nhận nguồn giống theo thẩm quyền tại bất kỳ thời điểm nào nếu nguồn giống bị một trong những nguyên nhân sau:


1) Lâm phần có nguy cơ tạp giao do phấn hoa từ cây cùng loài hoặc cây lai có chất lượng di truyền kém truyền tới. 


2) Nguồn giống không được phân định ranh giới rõ ràng hoặc không thể xác định được rõ ràng.


3) Chất lượng nguồn giống giảm sút do việc tỉa thưa không hợp lý hoặc bị hủy hoại do tác động của thiên nhiên hoặc các tác nhân khác.


4) Kiểm tra hiện trường và kết quả kiểm tra thực tế từ rừng trồng cho thấy chất lượng nguồn giống thấp hơn so với mong muốn ở thời điểm công nhận;


5) Nguồn giống quá già cỗi. 

2. Việc công nhận nguồn giống chỉ có hiệu lực trong thời hạn công nhận nguồn giống. Sau thời hạn công nhận, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đơn và các thủ tục cần thiết theo quy định tại điều 12 của quy chế này để đề nghị cấp có thẩm quyền cấp tiếp giấy công nhận. Khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, thủ tục đề nghị của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Tổ công tác đánh giá lại nguồn giống và đề xuất Hội đồng công nhận nguồn giống cấp tỉnh để tiếp tục cấp giấy công nhận hay ngừng việc công nhận.

Điều 14. Điều tra, tuyển chọn nguồn giống mới:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm tổ chức điều tra, tuyển chọn và công nhận nguồn giống mới để tạo ra các nguồn giống cây lâm nghiệp phong phú, đa dạng về chủng loại, đáp ứng yêu cầu của sản xuất.
Điều 15. Khảo nghiệm, sản xuất thử và công nhận nguồn giống mới: 

1. Tất cả các loại giống cây lâm nghiệp mới chọn tạo hoặc mới nhập khẩu trước khi đưa ra sản xuất trên địa bàn tỉnh đều phải qua khảo nghiệm hoặc sản xuất thử. Tổ chức cá nhân có giống mới phải lập thủ tục xin khảo nghiệm hoặc sản xuất thử gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   để xem xét và đăng ký với Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm ( Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm chỉ định đơn vị tiến hành khảo nghiệm và sản xuất thử. Chi phí khảo nghiệm và sản xuất thử do tổ chức, cá nhân, hộ gia đình gửi giống chịu trách nhiệm thanh toán theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Các nguồn giống từ vùng sinh thái khác di thực vào địa bàn tỉnh phải qua sản xuất thử. Việc công nhận các nguồn giống này theo phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giống đang dùng trong sản xuất đại trà khi xuất hiện những nhược điểm gây hại đến sản xuất thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định đình chỉ sản xuất hoặc đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định đình chỉ sản xuất theo thẩm quyền.

3. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nguồn giống mới được công nhận có quyền đăng ký với cơ quan chức năng để giữ bản quyền theo luật định.

Điều 16. Danh sách các nguồn giống cây lâm nghiệp được công nhận:

1. Hàng năm, vào trước mùa thu hái giống, mùa gieo ươm ( tùy theo từng loài cây ), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thống kê và công bố danh sách các nguồn giống cây lâm nghiệp đang trong thời hạn công nhận có trên địa bàn tỉnh. Danh sách này được công bố miễn phí tới tất cả các đối tượng có liên quan đến sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Khi có nguồn giống mới được công nhận, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Bộ cập nhật danh mục các nguồn giống cây lâm nghiệp quốc gia.

Chương IV

QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH  GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP 

Mục 1. Những quy định chung về việc sản xuất, 

kinh doanh giống cây lâm nghiệp 

Điều 17. Đăng ký kế hoạch, tổ chức sản xuất, kinh doanh và lưu thông giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh:

1. Giống cây lâm nghiệp được sản xuất, kinh doanh và lưu thông giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh phải có tên trong danh mục các nguồn giống do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố hàng năm, được đăng ký với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và phải do tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp thực hiện.

2. Đầu năm kế hoạch, các đơn vị có đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp có nhu cầu về việc sản xuất, cung ứng giống cây lâm nghiệp tiến hành đăng ký với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Việc đăng ký được thực hiện theo từng loài, phương pháp sản xuất và theo từng vườn ươm “vệ tinh” của đơn vị. Mẫu đăng ký do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

3. Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp phải chịu trách nhiệm về chất lượng giống cây lâm nghiệp do đơn vị mình sản xuất, kinh doanh thông qua việc công bố tiêu chuẩn chất lượng và công bố chất lượng giống cây lâm nghiệp phù hợp tiêu chuẩn quy định trên cơ sở kết quả kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng giống, giấy chứng chỉ lô giống của cơ quan chức năng trước khi xuất vườn.

4. Việc thu hái và chế biến giống cây lâm nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu về thu hái và chế biến giống cây lâm nghiệp.

5. Việc sản xuất cây giống lâm nghiệp phải tuân thủ theo đúng quy trình, hướng dẫn kỹ thuật hiện hành, phù hợp với từng phương pháp sản xuất, từng loài cây. Trong quá trình sản xuất phải có nhật ký theo dõi vườn ươm. Mẫu nhật ký vườn ươm do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  quy định.

6. Khi xuất vườn các lô giống phải có hóa đơn bán hàng thể hiện nguồn gốc, chủng loại, chất lượng lô giống và có hướng dẫn kỹ thuật kèm theo ( dưới dạng tờ bướm ) cho người sử dụng. Trong quá trình mua, bán, bảo quản giống cây lâm nghiệp phải có nhật ký ghi chép cụ thể. Nhật ký mua, bán, bảo quản giống cây lâm nghiệp do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

Điều 18. Lập hồ sơ theo dõi quá trình sản xuất, kinh doanh giống:

Trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp, từng dòng, từng lô giống, từng loài phải được để riêng, tách riêng rõ ràng từ khâu chuẩn bị thực liệu ( hạt giống, hom, cành ghép... ) đến khi xuất vườn và có sơ đồ bố trí vườn ươm, hồ sơ theo dõi đầy đủ, cụ thể. 

Hồ sơ theo dõi công tác sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp gồm: hồ sơ theo dõi quá trình hoạt động sản xuất giống và hồ sơ theo dõi chuỗi hành trình của nguồn giống. Hồ sơ, chứng từ phải được lưu trong thời gian ít nhất 5 năm. Hồ sơ theo dõi tuân thủ theo quy định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 19. Kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng giống:

1. Việc kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng giống cây lâm nghiệp do các cơ sở dịch vụ kiểm định, kiểm nghiệm giống cây trồng thực hiện.

2. Cơ sở dịch vụ kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có phòng thí nghiệm và trang thiết bị phù hợp với yêu cầu kiểm định, kiểm nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp.

b) Có trang, thiết bị kiểm soát điều kiện môi trường phù hợp với yêu cầu kiểm định, kiểm nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp.

c) Có nhân viên kỹ thuật được đào tạo và được cấp chứng chỉ về kiểm định, kiểm nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp.

3. Cơ sở dịch vụ kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định, kiểm nghiệm do mình thực hiện.

4. Chi phí kiểm định, kiểm nghiệm do tổ chức, cá nhân, hộ gia đình yêu cầu kiểm định, kiểm nghiệm trả theo quy định.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận, quản lý các cơ sở dịch vụ kiểm định, kiểm nghiệm chất lượng giống cây trồng.

Trong trường hợp trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở dịch vụ kiểm định, kiểm nghiệm giống cây trồng thì việc đánh giá, công nhận chất lượng giống cây lâm nghiệp do Hội đồng kiểm tra, đánh giá chất lượng giống cây lâm nghiệp thực hiện.

UBND tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá chất lượng giống cây lâm nghiệp. Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, gồm các thành viên: 

1) Một đại diện Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng. 

2) Một đại diện của Chi cục Phát triển lâm nghiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng. 

3) Một đại diện của Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy viên. 

4) Hai thành viên của Phòng kỹ thuật Chi cục Phát triển lâm nghiệp, ủy viên. 

Hội đồng kiểm tra, thẩm định cấp giấy công nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh và Hội đồng kiểm tra, đánh giá chất lượng giống cây lâm nghiệp có thể thành lập chung một Hội đồng để gọn nhẹ bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Điều 20. Chứng chỉ gốc lô giống và gắn nhãn lô giống:

1. Chứng chỉ gốc lô giống: 


- Mỗi lô hạt giống sau khi thu hái, chế biến, bảo quản, kiểm nghiệm được Chi cục Phát triển lâm nghiệp cấp chứng chỉ gốc để phục vụ cho các hoạt động sản xuất, cung ứng giống cây lâm nghiệp. Đối với các lô giống là hom, cành, cây cấy mô và cây con thì thời điểm cấp chứng chỉ gốc lô giống là ở dạng cây con.


- Chứng chỉ gốc của mỗi lô giống do Chi cục Phát triển lâm nghiệp ký và gửi một bản cho đơn vị sản xuất, kinh doanh và lưu một bản tại Chi cục. Mã số chứng chỉ lô giống do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   quy định. Mã này bao gồm các chữ, số biểu thị cụm từ viết tắt của việc cấp chứng chỉ gốc lô giống ( CCLG - chứng chỉ lô giống ), tên tỉnh, tên cơ quan cấp chứng chỉ, năm cấp chứng chỉ, số hiệu và số thứ tự lô giống được cấp chứng chỉ ( 3 chữ số ).

Cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh thực hiện việc cấp chứng chỉ gốc lô giống là Chi cục Phát triển lâm nghiệp và được viết tắt là PTLN. Số hiệu và số thứ tự nguồn giống được đánh số theo quy định: số đầu là số hiệu quy định cho các nguồn giống ( lâm phần xác định - số 1, lâm phần tuyển chọn - số 2, rừng giống chuyển hoá - số 3, rừng giống - số 4, vườn giống hữu tính - số 5, vườn giống vô tính - số 5', ngân hàng dòng / vật liệu sinh dưỡng - số 6 ); 2 số cuối là thứ tự lô giống được cấp trong năm theo thẩm quyền.

Ví dụ: Giấy chứng chỉ gốc của lô giống đầu tiên được sản xuất bằng phương pháp vô tính từ vườn ngân hàng dòng ở Bình Định trong năm 2004 sẽ có mã số như sau: CCLG/BINHĐINH/PTLN/2004/601.


- Giấy chứng nhận được cấp miễn phí. 

2. Gắn nhãn lô giống: Giống cây lâm nghiệp khi kinh doanh phải được ghi nhãn giống cây trồng theo "Quy chế ghi nhãn hàng hóa lưu thông trong nước và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu" ban hành theo Quyết định số 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 75/2000/TT-BNN-KHCN ngày 17/7/2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Mẫu nhãn lô giống do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Điều 21. Báo cáo về kết quả sản xuất, kinh doanh giống:

Cuối năm kế hoạch, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( qua Chi cục Phát triển lâm nghiệp để tổng hợp) về tình hình sản xuất, kinh doanh. Báo cáo đề cập đến từng lô giống bao gồm thông tin về số chứng chỉ nguồn giống, số lượng bán ra, tên và địa chỉ của khách hàng. Mẫu thông báo do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   quy định.

Trong mùa xuất cây, khi cây đạt tiêu chuẩn xuất vườn, việc tiêu thụ, kinh doanh giống cây lâm nghiệp phải được báo cáo định kỳ 15 ngày 1 lần.

Mục 2. Sản xuất cây con bằng phương pháp hữu tính ( cây hạt )

Điều 22. Thu hái hạt giống:

1. Hạt giống cây rừng được sử dụng để sản xuất giống cây lâm nghiệp phải được thu hái từ các nguồn giống đang trong thời hạn công nhận ( lâm phần xác định, lâm phần tuyển chọn, rừng giống chuyển hoá, rừng giống, vườn giống ) và được chủ nguồn giống thông báo bằng văn bản tới Chi cục Phát triển lâm nghiệp trước ít nhất 1 tuần so với thời gian dự định tiến hành thu hái. 

2. Việc thu hái, chế biến, bảo quản hạt giống phải tuân thủ theo hướng dẫn, quy trình kỹ thuật phù hợp với từng loài cây.

3. Sau khi thu hái, chế biến, bảo quản hạt giống phải có hồ sơ theo dõi cụ thể và phải thông báo bằng văn bản cho Chi cục Phát triển lâm nghiệp về chủng loại, số lượng hạt giống đã được thu hái. 

Trong trường hợp các loài cây chưa được công nhận nguồn giống thì hồ sơ nguồn hạt giống phải ghi rõ xuất xứ hoặc nơi mua.

Mẫu thông báo do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Điều 23. Kiểm nghiệm hạt giống. 

Hạt giống trước khi gieo ươm hoặc xuất bán cho tổ chức, cá nhân, hộ gia đình khác phải được kiểm nghiệm. Đối các đơn vị không đủ điều kiện kiểm nghiệm hạt giống thì hợp đồng với cơ quan có đủ điều kiện kiểm nghiệm ( Xí nghiệp giống lâm nghiệp vùng Nam Trung bộ, Trung tâm giống cây trồng... ).

Điều 24. Sản xuất cây con từ hạt giống:

Chỉ được sử dụng các lô hạt giống đã được cấp chứng chỉ gốc hoặc các lô hạt giống mua của các đơn vị có đủ chức năng sản xuất, cung ứng giống cây lâm nghiệp có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm nghiệm để đưa vào sản xuất cây con và thực hiện theo đúng nội dung quy định tại điều 17 của quy chế này.

Mục 3. Sản xuất cây con bằng phương pháp vô tính: cây giâm, cây ghép

Điều 25. Xây dựng và quản lý các vườn ngân hàng dòng/vật liệu sinh dưỡng:

1. Vườn ngân hàng dòng / vật liệu sinh dưỡng ( gọi tắt là vườn nhân dòng ) được sử dụng để phục vụ việc sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp phải có hồ sơ thiết kế được phê duyệt; trong vườn phải có từ 3 đến 5 dòng trở lên. Các dòng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận và được bố trí riêng rẽ, rõ ràng, có hồ sơ theo dõi chặt chẽ trong suốt quá trình quản lý và sử dụng.

2. Các vườn nhân dòng phải được chăm sóc thường xuyên; đúng quy trình, hướng dẫn kỹ thuật hiện hành phù hợp với từng loài cây trồng. 

3. Hàng năm vào thời điểm thích hợp các chủ vườn nhân dòng phải tiến hành trẻ hóa vườn nhân dòng bằng cách đốn cây, tạo chồi gốc. Nếu có điều kiện thì có thể tiến hành xử lý hooc-môn, nuôi cấy mô và bảo quản lạnh ở dạng nuôi cấy mô để duy trì độ non trẻ của nguồn giống.

4. Khi các vườn nhân dòng hết thời hạn công nhận nguồn giống mà không được công nhận tiếp hoặc đang trong thời hạn công nhận nhưng bị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ việc công nhận theo quy định tại điều 13 của quy chế này thì chủ vườn nhân dòng không được thu hái ( cắt ) hom, cành để sản xuất, kinh doanh và phải tiến hành ngay việc loại bỏ toàn bộ số cây trong vườn. 

Điều 26. Thu hái ( cắt ) hom, cành:

1. Các vật liệu ( hom, cành ) phục vụ việc sản xuất giống cây lâm nghiệp theo phương pháp vô tính ( giâm, ghép ) phải được thu hái từ các vườn nhân dòng theo quy định tại điều 25.

2. Việc thu hái, chế biến, bảo quản vật liệu hom, cành phải tuân thủ theo hướng dẫn kỹ thuật phù hợp với từng loài, từng phương pháp sản xuất.

3. Vật liệu hom, cành sau khi thu hái, chế biến, bảo quản để đưa vào sản xuất, cung ứng phải có hồ sơ theo dõi cụ thể, được để riêng biệt theo từng dòng, tuyệt đối không được để chung hoặc trộn lẫn giữa các dòng với nhau và phải thông báo bằng văn bản cho Chi cục PT lâm nghiệp về chủng loại, số lượng vật liệu đã được thu hái.  Mẫu thông báo do Sở Nông nghiệp và PTNT quy định.

Điều 27. Sản xuất cây con bằng hom, cành.

Chỉ được sử dụng hom, cành được cắt từ các vườn nhân dòng đã được cấp giấy công nhận và đảm bảo các yêu cầu của điều 25. Và trong quá trình sản xuất giống phải thực hiện theo đúng nội dung quy định tại điều 17 của Quy chế này.

Mục 4. Sản xuất cây con bằng phương pháp vô tính: nuôi cấy mô

Điều 28. Nguồn giống đưa vào nuôi cấy mô:

Cây con được tạo ra bằng phương pháp cấy mô với mục đích phục vụ sản xuất và cung ứng giống phải được sản xuất từ các nguồn giống được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận.

Trong trường hợp tạo giống với mục đích trồng thử nghiệm thì nguồn giống phải được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép theo thẩm quyền.

Điều 29. Sản xuất cây con và xuất vườn:

Quá trình sản xuất cây con từ giai đoạn xử lý trong phòng đến khi xuất vườn phải tuân thủ theo quy trình, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cây giống bằng phương pháp nuôi cấy mô. Các dòng được quản lý và lập hồ sơ theo dõi chặt chẽ, tuyệt đối không được sắp xếp lẫn lộn các dòng.

Chương V

THANH TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 30. Thanh tra:

1. Thanh tra giống cây lâm nghiệp là thanh tra chuyên ngành.

2. Hội đồng kiểm tra, thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp phối hợp với Thanh tra chuyên ngành tiến hành kiểm tra về các nội dung: 


1) Các tiêu chuẩn công nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp.


2) Quá trình sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp.

3. Hội đồng kiểm tra, thẩm định cấp giấy công nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp và Thanh tra chuyên ngành báo cáo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các vi phạm trong khi thanh tra.

Điều 31. Xử lý vi phạm:

1. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh có hành vi vi phạm các quy định về sản xuất, kinh doanh giống lâm nghiệp thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp phải chịu trách nhiệm về chất lượng giống, phải đền bù các thiệt hại theo quy định của pháp luật cho người sử dụng giống do đơn vị cung cấp giống có phẩm chất kém, hồ sơ sai lệch gây ra. 

Điều 32. Khen thưởng:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có thành tích trong việc quản lý, sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp được nhà nước khen thưởng theo quy định hiện hành.

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 33.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Quy chế này. Định kỳ hàng năm, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện.

Điều 34. Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính bố trí kinh phí theo kế hoạch hàng năm theo quy định tại Quyết định 225/ 1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp thời kỳ 2000 –2005. 

Điều 35. Mọi tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực quản lý giống cây lâm nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thi hành quy chế này. 

Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ra quyết định ban hành. Những quy định trước đây trái với quy chế này đều bãi bỏ.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, các sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân và hộ gia đình kịp thời phản ánh, báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp trình UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh phù hợp.

                                 TM- ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

                                                        KT – CHỦ TỊCH 

                                                        PHÓ CHỦ TỊCH

                                                       NGUYỄN VĂN THIỆN 
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